
                                              

 

Sơ đồ quy trình công tác Chủ thuê đăng ký thuê người nước 

ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Chủ thuê thực hiện đăng ký tuyển 
dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ 

Việc làm 

Đăng ký Giấy chứng nhân tuyển 
dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ 

Việc làm 
 

Không thể tuyển dụng lao động 
trong nước 

Thẩm hạch đã được 
phê duyệt 

Chủ thuê phải đăng bài 7 ngày trên mạng thông tin dịch vụ 
việc làm toàn quốc, hoặc đồng thời đăng báo 2 ngày và tuyển 
dụng lao động trong nước 3 gày. 

Giấy chứng nhân tuyển dụng lao 
động có hiệu lực 60 ngày 

Người nước ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa 
Tính từ ngày giấy phép lao động có hiệu lực, trong vòng 30 
ngày trước và sau ngày làm việc tròn 06 tháng, 18 tháng và 30 
tháng, người sử dụng lao động phải bố trí cho người lao động 
đến bệnh viện được chỉ định để kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

Thực hiện ghi chép chứng minh  
xuất cảnh 

2. Chủ thuê phải nộp kèm danh sách người nước ngoài và 
Giấy chứng nhận xuất cảnh để thông báo cho Cơ quan có 
thẩm quyền cấp Trung ương trong vòng 30 ngày sau khi 
người nước ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa 
xuất cảnh.Nhưng trường hợp xuất cảnh do hết hạn Giấy 
phép thuê lao động người nước ngoài, hoặc chấm dứt 
quan hệ thuê làm và đã được Cơ sở có thẩm quyền tại 
địa phương nghiệc chứng xuất cảnh, thì không thuộc 
phạm vi này. 

 

1. Người nước ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa 
thực hiện khai báo nhập cảnh, kiểm tra sức khỏe trong 
vòng 3 ngày sau khi nhập cảnh từ nước ngoài. 

2. rường hợp thuê người nước ngoài thực hiện công việc kỹ 
thuật bậc vừa ở trong nước, thì phải thực hiện khai báo, 
kiểm tra sức khỏe trong vòng 3 kể từ ngày đăng ký Giấy 
phép thuê làm hoặc trong vòng 3 ngày nhận người nước 
ngoài. 

Đăng ký phương thức truyền gửi qua mạng: 7 ngày làm việc kể từ ngày hôm  
sau ngày hệ thống của Bộ chúng tôi nhận văn bản. 

Đăng ký gửi bằng văn bản: 12 ngày làm việc kể từ ngày hôm sau ngày Bộ chúng 
tôi nhận được văn bản. 

Để phù hợp với quy định về tiêu chuẩn thẩm tra và điều kiện làm việc đối với người nước ngoài thực 
hiện các công việc quy định tại khoản 8 đến khoản 11 mục 1 Điều 46 Luật Dịch vụ Việc làm, Chủ thuê 
phảithuê người nước ngoài thực hiện công việc đánh bắt cá ngoài khơi kỹ thuật bậc vừa, công việc 
khán hộ tại Cơ sở kỹ thuật bậc vừa, công việc khán hộ gia đình kỹ thuật bậc vừa, công việc sản xuất 
kỹ thuật bậc vừa , công việc xây dựng kỹ thuật bậc vừa, công tác nông nghiệp ủy quyền kỹ thuật bậc 

vừa, công việc nông nghiệp kỹ thuật bậc vừa đạt tiêu chuẩn 

Đăng ký trong vòng 4 tháng trước khi 
hết hạn Giấy phép thuê người nước 
ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc 
vừa 

Cấp Giấy phép gia  
hạn thuê làm 

Trung tâm Quản lý Chăm sóc Dài hạn 
giới thiệu nhân viên phục vụ chăm sóc 

trong nước 

Không thể giới thiệu 
nhân việc phục vụ chăm 

sóc trong nước 

Người nước ngoài trong nước 
nhận thực hiện công việc kỹ 

thuật bậc vừa 

Chủ thuê kèm theo văn  
bản thực hiện Giấy phép  

thuê làm 

Thuê sinh viên ngoại kiều hoặc lao động 
người nước ngoài từ nước ngoài, hoặc thuê 
sinh viên ngoại kiều, lao động người nước 

ngoài từ trong ngoài 

Chủ thuê kèm theo văn bản thực hiện 
Giấy phép thuê người nước ngoài thực 

hiện công việc kỹ thuật bậc vừa 
 

Thẩm hạch đã 
được phê duyệt 

1. Thuê lao động người nước ngoài từ nước ngoài là 
người nước ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa, 
do Chủ thuê cũ đăng ký trước ngày dự định bắt đầu 
vào làm. 

2. Thuê lao động người nước ngoài ở trong nước là người 
nước ngoài thực hiện công việc kỹ thuật bậc vừa, thời 
hạn đăng ký như sau:  
(1) Chủ thuê cũ: Đăng ký 2 tháng trước khi hết hạn 

Giấy phép thuê lao động người nước ngoài 
(2) Chủ mới: Đăng ký 2 tháng đến 4 tháng trước khi 

hết hạn Giấy phép thuê lao động người nước 
ngoài 

3. Thuê sinh viên ngoại kiều từ nước ngoài hay trong 
nước là người nước ngoài thực hiện công việc kỹ thuật 
bậc vừa, do Chủ thuê đăng ký trước ngày dự định bắt 
đầu vào làm. 

Cấp Giấy phép thuê làm 
(Thuê làm theo phương thức  

chỉ danh) 

Cấp Giấy phép thuê làm 
(Thuê làm theo phương thức  

chỉ danh) 

1. Trường hợp người nước ngoài xuất cảnh trước 15 ngày 
trước trước khi hết hạn thuê làm, Chủ thuê phải thực 
hiện nghiệm chứng chấm dứt quan hệ thuê làm tại Chính 
quyền huyện thành phố 

Có một trong các trường hợp như người được chăm sóc ở độ 
tuổi dưới 80 tuổi có nhu cầu chăm sóc cả ngày, độ tuổi trên  

80 tuổi có nhu cầu chăm sóc rất phụ thuộc, độ tuổi trên 85 tuổi 
có nhu cầu chăm sóc hơi phụ thuộc hay người khuyết tật ở cấp 

độ nặng. 

Cơ sở Y tế cấp Giấy chứng nhận chẩn đoán bệnh tật và mất 
năng lực sinh hoạt hoặc Cơ sở có thẩm quyền tại địa 
phương cấp Giấy chứng nhận khuyết tật có giá trị trong 
vòng 60 ngày.Nhưng người được chăm sóc phù hợp điều 
kiện được miễn đánh giá chuyên môn của Cơ sở Y tế theo 
quy định của Cơ quan có thẩm quyền cấp Trung ương, thì 
được miễn nộp kèm. 


